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TRƯỜNG TIỂU HỌC ..................
	        MA TRẬN  ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1
MÔN : TOÁN LỚP 5

Năm học: 2024  - 2025


	Tên nội  dung,-  chủ đề - mạch kiến thức

Số câu,câu số 

và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số và phép tính :

Số thập phân, phép tính với số thập phân.
Đổi đơn vị đo đại lương, đo diện tích dưới dạng số thập phân
Số câu

2
1
1
2
2
Câu số

1,5
9
11
Số điểm

1
2,5
0,5
1
3
Hình học, giải ttoán tính chu vi, diện tích của hình tam giác, hình tròn, hình thang
Số câu

4

4

Câu số

2,4,3,6

Số điểm

2
2

Số câu

2

1

1

2

2

Câu số

7,8

10a

10b

Số điểm

1

2

1

1

3

Tổng

Số câu

6

2

2

2

8

4

Số điểm

3

1

4,5

1,5

10đ

Tỉ lệ
30%

55%

15%

100%
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TRƯỜNG TIỂU HỌC ..................
	                ĐỀ  KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1
MÔN : TOÁN LỚP 5

                    ( Thời gian làm bài 35 phút)

Năm học: 2024  - 2025


Phần I : Trắc nghiệm.(Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng)
Câu 1.( M1-0,5đ) Trong các số: 2,56; 3,01; 1,37; 2,44. Số lớn nhất là:

	A. 2,56
	B. 1,37

	C.  2,44
	D. 3,01


Câu 2: (M1-0,5đ)  Đúng ghi Đ, sai ghi S:
	A. 248,3 : 100 = 2,483
	B. 248,3 : 100 = 24830

	C.  248,3 : 100 = 24,830
	D. 248,3 : 100 = 0,2483


Câu 3: (M2-0,5đ) Diện tích của một quyển sách khoảng:
	A. 4 m2
	B. 4 km2

	C. 4 dm2
	D. 4 ha


Câu 4: (M1-0,5đ) 14,024 km2 = ….…...… ha. Số thích hợp điền vào ô trống là:


A. 0,14024
B. 140,24
C. 1,4024
D. 1402,4

Câu 5:(M1-0,5đ) Quãng đường ốc sên đi từ A đến C là: 
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	A. 454,155 cm
	B. 414,055 cm

	C. 94,745 cm
	D. 95,15 cm


Câu 6. (M2- 0,5)Cô Hồng có 12 kg 600 g bột mì. Cô đóng thành 15 gói như nhau. Vậy số bột mì có trong mỗi gói là: 

	A. 0,82 kg
	B. 0,84 kg

	C. 0,8 kg
	D. 0,86 kg


Câu 7:(M2-0,5đ) Diện tích của hình tam giác có chiều cao 4,5 cm và độ dài đáy 3,4 cm.

	A. 15,3 cm2                             
	B.  7,65 cm2                          

	C.  15,8 cm2                      
	D.  7,9 cm2


Câu 8. (M2-0,5) Điền số thích hợp vào ô trống
Chu vi của hình vẽ bên là: …………

Diện tích của hình vẽ bên là: …………

Phần 2: TỰ LUẬN (6đ)
Câu 9 : (M2- 2,5đ)Đặt tính rồi tính: 
	a/ 465,74 + 352,48
	b/ 196,7 - 97,34

	c/ 67,8 x 1,5
	d/ 52 : 1,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 10: Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn là 130m, đáy bé bằng  [image: image2.png]


 đáy lớn. Đáy bé dài hơn chiều cao 4m. 
a, Tính diện tích thửa ruộng đó. (M2-2đ)
b, Trung bình cứ 100 m²  thu hoạch được 65kg thóc. Tính số ki-lô-gam thóc thu hoạch được trên thửa ruộng đó.(M3-1đ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 11: (M3-0,5đ)Tính bằng cách thuận tiện nhất:
1,25 x 57 + 1,25 x 41 + 2,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


UBND HUYỆN ..................                      BIỂU CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ 1
TRƯỜNG TH ..................                                           MÔN: TOÁN – LỚP 5 

                                                                                              NĂM HỌC: 2024 - 2025

I.   PHẦN TRẮC NGHIỆM  : (4 điểm)
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7

	           D
	       A (Đ)
	C
	         D
	C
	B
	B

	0,5 đ
	0,5 đ
	0,5 đ
	     0,5 đ
	       0,5 đ
	      0,5 đ
	   0,5 đ


Câu 8: Chu vi là: 12,56 dm (0,25đ)

Diện tích là: 12,56 dm²  (0,25đ)
II. PHẦN TỰ LUẬN : ( 6 điểm) 
Câu 9. (2,5 điểm ) HS làm đúng ý a,b mỗi ý cho 0,5 đ.

                               HS làm đúng ý a,b mỗi ý cho 0,75 đ.
Câu 10. (3,0 điểm )                                                 
   GIẢI                       
	Đáy bé thửa ruộng hình thang là:
130 x 4/5  = 104 (m)
	0,5đ

	Chiều cao thửa ruộng hình thang là:

104 – 4 = 100 (m)
	0,5đ

	Diện tích thửa ruộng hình thang là:

( 130 + 104) x 100 : 2= 11700 (m²  )
	1đ

	Số ki-lô-gam thu hoạch được trên thửa ruộng đó là:
11700 : 100 x 65 = 7605(kg)
	0,75đ

	Đápsố: 11700 m² , 7605(kg)

	0,25đ


Câu 12 (0,5 điểm): Tính bằng cách thuận tiện nhất 
           1,25 x 57 + 1,25 x 41 + 2,5
        =  1,25 x 57 + 1,25 x 41  + 1,25 x 2                           0,25 điểm

        = 1,25 x (57 + 41 + 2 )   = 1,25 x 100 = 125              0,25 điểm
54,65 cm
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